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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Bài 1. (2 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng:
a. Chữ số 5 trong số thập phân 17,1503 có giá trị là:
A.  	                       B.  	                C.  	                     D.  
b. Số đo phù hợp với diện tích sàn nhà là: 
A. 50ha		   B. 50dm2		     C. 50m2			D. 50mm2
c. Quả dưa hấu cân nặng 4,25 kg. Nếu làm tròn cân nặng quả dưa hấu đến hàng phần mười thì quả dưa hấu nặng là:
A. 4,2 kg		   B. 4,3 g		     C. 4,5 kg                     D. 4,3 kg              
d. Lớp 5A có 45 học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm   tổng số học sinh. Số học sinh nữ của lớp đó là:   
A. 16 học sinh            B. 20 học sinh        C. 25 học sinh             D. 30 học sinh
Bài 2. (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a) 9 tấn 4 kg = 9,4 tấn			     b) 7500 ml = 7,5 l   
Bài 3. (1,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a. Hỗn số   được chuyển thành số thập phân là: …………….
b. Giá trị của chữ số 4 gấp ………. lần giá trị của chữ số 2 trong số thập phân 0,402
c. Có bao nhiêu số tự nhiên x thỏa mãn: 26,9 < x < 29,15? 
  Trả lời: Có …. số.



PHẦN  II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1. (2 điểm) Tính:
a) [image: ] : [image: ]= 	
b)  = ……………………………………………………………………………..
Bài 2. (1,5 điểm) Một căn phòng hình chữ nhật có chiều rộng 6m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Người ta lát nền căn phòng đó bằng loại cạnh gạch vuông cạnh 3dm. Hỏi căn phòng đó lát hết bao nhiêu viên gạch (diện tích phần mạch vữa không đáng kể)
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…,……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
Bài 3. a) (0,5 điểm) Cho các chữ số 6, 4, 9, 0. Viết tất cả các số thập phân bé hơn 1 chứa tất cả các số đã cho (Mỗi chữ số chỉ xuất hiện 1 lần). 
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………………
b) (0,5 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
    Đoạn thẳng AB dài 13 cm cắt một đường gấp khúc tạo ra các hình vuông như hình bên dưới. Vậy độ dài đường gấp khúc là ……….
[image: ]
	GV coi, chấm
	(Kí và ghi rõ họ tên)	


	CMHS 
(Kí và ghi rõ họ tên)
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Năm học 2025 - 2026
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	B
	C
	D
	B

	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


Bài 2: (0,5 điểm)
a) S (0,25 điểm); b) Đ (0,25 điểm)
Bài 3: (1,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a. Hỗn số   được chuyển thành số thập phân là: 1,03
b. Giá trị của chữ số 4 gấp 200 lần giá trị của chữ số 2 trong số thập phân 0,402
c. Có số giá trị x là số tự nhiên thỏa mãn: 26,9 < x < 29,15 là: 3 số
PHẦN  II. TỰ LUẬN (6điểm)
Bài 1: (2 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm	
Bài 2:(2điểm) 
	Đáp án
	Điểm

	Chiều dài căn phòng là:
6 x 2  = 12 ( m)
	0,25 điểm


	Diện tích căn phòng là:
 12 x 6  = 72 (m2)
	0,5 điểm


	Đổi 72 m2 = 7200 dm2
	0,25 điểm

	Diện tích một viên gạch hình vuông là:
3 x3  = 9 (dm2)
	0,5 điểm


	Căn phòng đó lát hết số viên gạch là:    
7200 : 9 = 800 ( viên gạch)
	0,5 điểm


	Đáp số:  800 viên gạch
	



Bài 3: a) (0,5 điểm) HS làm đúng được 0,5 điểm.
0,469 ; 0,496 ; 0,649 , 0,694 ; 0,946 ; 0,964 (HS lập được 3 số ghi 0,25 điểm)
b) (0,5 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Đoạn thẳng AB dài 13 cm cắt một đường gấp khúc tạo ra các hình vuông như hình bên dưới. Vậy độ dài đường gấp khúc là: 39 cm 
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